
Biểu mẫu tổng hợp
DANH MỤC TIẾN ĐỘ CHI TIẾT CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

(Kèm theo Kế hoạch số: 70/KH-UBND ngày 14/4/2025 của UBND huyện Ba Tơ)

TT Đầu mối giao kế hoạch/Tên dự
án

Kế hoạch vốn 2025 (triệu đồng) Cam kết tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao đến ngày 31/12/2025 (%)

Ghi
chúTổng số

Trong đó:
Đến ngày 31/01 Đến ngày 28/02 Đến ngày 31/3 Đến ngày 30/4 Đến ngày 31/5 Đến ngày 30/6 Đến ngày 31/7 Đến ngày 31/8 Đến ngày 30/9 Đến ngày 31/10 Đến ngày 30/11 Đến ngày 31/12

XDCB tập
trung

Nguồn thu
tiền SDĐ NSTW

Giá trị Tỷ lệ
(%) Giá trị Tỷ lệ

(%) Giá trị Tỷ lệ
(%) Giá trị Tỷ lệ

(%) Giá trị Tỷ lệ
(%) Giá trị Tỷ lệ

(%) Giá trị Tỷ lệ
(%) Giá trị Tỷ lệ

(%) Giá trị Tỷ lệ
(%) Giá trị Tỷ lệ

(%) Giá trị Tỷ lệ
(%) Giá trị Tỷ lệ

(%)

1 UBND huyện Ba Tơ 243.269 120.208 59.300 63.761 10.323 4% 33.925 14% 55.751 23% 83.352 34% 109.178 45% 149.284 61% 157.833 65% 181.661 75% 204.712 84% 213.851 88% 231.129 95% 243.269 100%
(1) Trả nợ quyết toán các dự án
(2) Dự án chuyển tiếp 14.300 - 14.300 - 2.145 15 4.290 30 4.720 33 7.865 55 9.295 65 10.725 75 12.155 85 13.585 95 14.300 100 14.300 100 14.300 100 14.300 100

Đường Ba Bích - Ba Lế - Ba Nam 11.300 11.300 1.695 15 3.390 30 4.520 40 6.215 55 7.345 65 8.475 75 9.605 85 10.735 95 11.300 100 11.300 100 11.300 100 11.300 100
Chỉnh trang đô thị mới Ba Vì 3.000 3.000 450 15 900 30 200 7 1.650 55 1.950 65 2.250 75 2.550 85 2.850 95 3.000 100 3.000 100 3.000 100 3.000 100

(3) Dự án khởi công mới 35.000 - 35.000 - - 0 - 0 2.000 6 5.000 14 10.000 29 15.000 43 17.000 49 20.000 57 25.000 71 27.000 77 30.000 86 35.000 100
Đường Ba Tơ đi thôn Cây Muối xã Ba
Trang

35.000 35.000 0 0 2.000 6 5.000 14 10.000 29 15.000 43 17.000 49 20.000 57 25.000 71 27.000 77 30.000 86 35.000 100

(4) Vốn ngân sách tỉnh phân cấp cho huyện 41.185 41.185 6.178 15 12.356 30 16.474 40 22.652 55 26.770 65 30.889 75 35.007 85 39.126 95 41.185 100 41.185 100 41.185 100 41.185 100

(5) Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất giao
địa phương thu-chi

10.000 10.000 2.000 20 3.000 30 4.000 40 5.000 50 6.000 60 7.000 70 8.000 80 9.000 90 10.000 100 10.000 100 10.000 100 10.000 100

(6) Vốn Chương trình MTQG 142.784 79.023 - 63.761 - 0 14.279 10 28.557 20 42.835 30 57.113 40 85.670 60 85.671 60 99.950 70 114.227 80 121.366 85 135.644 95 142.784 100
Xây dựng Nông thôn mới 75.798 73.248 - 2.550 - 0 7.580 10 15.160 20 22.739 30 30.319 40 45.479 60 45.479 60 53.059 70 60.638 80 64.428 85 72.008 95 75.798 100
Trung ương 2.550 2.550 0 255 10 510 20 765 30 1.020 40 1.530 60 1.530 60 1.785 70 2.040 80 2.167 85 2.422 95 2.550 100
Đối ứng ngân sách tỉnh 73.248 73248 7325 14650 21974 29299 40 43948,8 60 43949 60 51274 70 58598 80 62261 69586 95 73248
DTTS&MN 66.986 5.775 - 61.211 - 0 6.699 10 13.397 20 20.096 30 26.794 40 40.192 60 40.192 60 46.891 70 53.589 80 56.938 85 63.636 95 66.986 100
Trung ương 61.211 61.211 0 6.121 10 12.242 20 18.363 30 24.484 40 36.727 60 36.727 60 42.848 70 48.969 80 52.029 85 58.150 95 61.211 100
Đối ứng ngân sách tỉnh 5.775 5.775 0 578 10 1.155 20 1.733 30 2.310 40 3.465 60 3.465 60 4.043 70 4.620 80 4.909 85 5.486 95 5.775 100
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Biểu mẫu chi tiết
DANH MỤC TIẾN ĐỘ CHI TIẾT CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

(Kèm theo Kế hoạch số: 70/KH-UBND ngày 14/4/2025 của UBND huyện Ba Tơ)

TT Đầu mối giao kế hoạch/Tên dự án

Kế hoạch vốn 2025 (triệu đồng) Cam kết tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao đến ngày 31/12/2025 (%)

Ghi
chúTổng số

Trong đó:
Đến ngày 31/01 Đến ngày 28/02 Đến ngày 31/3 Đến ngày 30/4 Đến ngày 31/5 Đến ngày 30/6 Đến ngày 31/7 Đến ngày 31/8 Đến ngày 30/9 Đến ngày 31/10 Đến ngày 30/11 Đến ngày 31/12

XDCB tập
trung

Nguồn thu
tiền SDĐ NSTW

Giá trị Tỷ lệ
(%) Giá trị Tỷ lệ

(%) Giá trị Tỷ lệ
(%) Giá trị Tỷ lệ

(%) Giá trị Tỷ lệ
(%) Giá trị Tỷ lệ

(%) Giá trị Tỷ lệ
(%) Giá trị Tỷ lệ

(%) Giá trị Tỷ lệ
(%) Giá trị Tỷ lệ

(%) Giá trị Tỷ lệ
(%) Giá trị Tỷ lệ

(%)

1 UBND huyện Ba Tơ 243.269 120.208 59.300 63.761 10.323 4% 33.924 14% 56.751 23% 83.352 34% 109.179 45% 149.284 61% 157.833 65% 181.659 75% 204.712 84% 213.851 88% 231.130 95% 243.269 100%
(1) Trả nợ quyết toán các dự án
(2) Dự án chuyển tiếp 14.300 - 14.300 - 2.145 15 4.290 30 5.720 40 7.865 55 9.295 65 10.725 75 12.155 85 13.585 95 14.300 100 14.300 100 14.300 100 14.300 100

Đường Ba Bích - Ba Lế - Ba Nam 11.300 11.300 1.695 15 3.390 30 4.520 40 6.215 55 7.345 65 8.475 75 9.605 85 10.735 95 11.300 100 11.300 100 11.300 100 11.300 100
Chỉnh trang đô thị mới Ba Vì 3.000 3.000 450 15 900 30 1.200 40 1.650 55 1.950 65 2.250 75 2.550 85 2.850 95 3.000 100 3.000 100 3.000 100 3.000 100

(3) Dự án khởi công mới 35.000 - 35.000 - - 0 - 0 2.000 6 5.000 14 10.000 29 15.000 43 17.000 49 20.000 57 25.000 71 27.000 77 30.000 86 35.000 100
Đường Ba Tơ đi thôn Cây Muối xã Ba Trang 35.000 35.000 0 0 2.000 6 5.000 14 10.000 29 15.000 43 17.000 49 20.000 57 25.000 71 27.000 77 30.000 86 35.000 100

(4) Vốn ngân sách tỉnh phân cấp cho huyện 41.185 41.185 - - 6.178 15 12.356 30 16.474 40 22.652 55 26.770 65 30.889 75 35.007 85 39.126 95 41.185 100 41.185 100 41.185 100 41.185 100
Đường Ba Chùa - Bến Buôn 600 600 90 15 180 30 240 40 330 55 390 65 450 75 510 85 570 95 600 100 600 100 600 100 600 100
Lập quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Tơ, giai đoạn
2021-2030

317 317 48 15 95 30 127 40 174 55 206 65 238 75 269 85 301 95 317 100 317 100 317 100 317 100

Trụ sở làm việc thị trấn Ba Tơ 1.808 1.808 271 15 542 30 723 40 994 55 1.175 65 1.356 75 1.537 85 1.718 95 1.808 100 1.808 100 1.808 100 1.808 100
Đường Trần Quý Hai (giai đoạn 2) 600 600 90 15 180 30 240 40 330 55 390 65 450 75 510 85 570 95 600 100 600 100 600 100 600 100
Đầu tư di dời Trung tâm hành chính xã Ba Giang
mới (giai đoạn 1)

1.100 1.100 165 15 330 30 440 40 605 55 715 65 825 75 935 85 1.045 95 1.100 100 1.100 100 1.100 100 1.100 100

Khắc phục sạt lở khu tái định cư Làng Mâm và
tuyến đường vào khu tái định cư Làng Mâm, huyện
Ba Tơ

400 400 60 15 120 30 160 40 220 55 260 65 300 75 340 85 380 95 400 100 400 100 400 100 400 100

Nâng cấp, mở rộng đường 30/10 (gđ2) và đường
trục chính ven Hồ Tôn Dung

1.180 1.180 177 15 354 30 472 40 649 55 767 65 885 75 1.003 85 1.121 95 1.180 100 1.180 100 1.180 100 1.180 100

Đầu tư di dời Trung tâm hành chính xã Ba Giang
mới (giai đoạn 2)

500 500 75 15 150 30 200 40 275 55 325 65 375 75 425 85 475 95 500 100 500 100 500 100 500 100

Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Ba Động, huyện
Ba Tơ

98 98 15 15 29 30 39 40 54 55 64 65 74 75 83 85 93 95 98 100 98 100 98 100 98 100

Trụ sở làm việc Huyện ủy; hạng mục: Nâng cấp
tường rào phía Tây - Nam, xây mới nhà bảo vệ,
nâng cấp nhà công vụ

83 83 12 15 25 30 33 40 46 55 54 65 62 75 71 85 79 95 83 100 83 100 83 100 83 100

Nâng cấp BTXM Tuyến Nhà ông Nía Tổ 1 đi Gò
Khôn

14 14 2 15 4 30 6 40 8 55 9 65 11 75 12 85 13 95 14 100 14 100 14 100 14 100

Kiên cố hóa Kênh KaLên 25 25 4 15 8 30 10 40 14 55 16 65 19 75 21 85 24 95 25 100 25 100 25 100 25 100
Nối tiếp BTXM đường Nước Gia - Cao Muôn 23 23 3 15 7 30 9 40 13 55 15 65 17 75 20 85 22 95 23 100 23 100 23 100 23 100
Khu dân cư chỉnh trang phía Tây Bắc suối Tài Năng
thị trấn Ba Tơ

1.460 1.460 219 15 438 30 584 40 803 55 949 65 1.095 75 1.241 85 1.387 95 1.460 100 1.460 100 1.460 100 1.460 100

Phù điêu di tích lịch sử chiến thắng Đá Bàn 1.503 1.503 225 15 451 30 601 40 827 55 977 65 1.127 75 1.278 85 1.428 95 1.503 100 1.503 100 1.503 100 1.503 100
Sân vận động huyện Ba Tơ 4.680 4.680 702 15 1.404 30 1.872 40 2.574 55 3.042 65 3.510 75 3.978 85 4.446 95 4.680 100 4.680 100 4.680 100 4.680 100
Nâng cấp Chợ thị trấn Ba Tơ 1.055 1.055 158 15 317 30 422 40 580 55 686 65 791 75 897 85 1.002 95 1.055 100 1.055 100 1.055 100 1.055 100
Đường thị trấn Ba Tơ đi Nước Đang 3.384 3.384 508 15 1.015 30 1.354 40 1.861 55 2.200 65 2.538 75 2.876 85 3.215 95 3.384 100 3.384 100 3.384 100 3.384 100
Chỉnh trang đô thị mới Ba Vì 3.000 3.000 450 15 900 30 1.200 40 1.650 55 1.950 65 2.250 75 2.550 85 2.850 95 3.000 100 3.000 100 3.000 100 3.000 100
Hội trường Huyện ủy Ba Tơ 820 820 123 15 246 30 328 40 451 55 533 65 615 75 697 85 779 95 820 100 820 100 820 100 820 100
Dự phòng để lại: Đối ứng 02 Chương trình mục tiêu
Quốc gia; hoàn trả thanh toán vượt cơ cấu vốn ngân
sách Trung ương và tỉnh theo Kết luận thanh tra số
09/KL-TTr ngày 06/12/2023 của Thanh tra tỉnh; bố
trí vốn chuẩn bị đầu tư cho các công trình dự án nằm
trong kế hoạch trung hạn 2026-2030

18.535 18.535 2.780 15 5.561 30 7.414 40 10.194 55 12.048 65 13.901 75 15.755 85 17.608 95 18.535 100 18.535 100 18.535 100 18.535 100

(5) Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất giao địa
phương thu-chi

10.000 - 10.000 - 2.000 20 3.000 30 4.000 40 5.000 50 6.000 60 7.000 70 8.000 80 9.000 90 10.000 100 10.000 100 10.000 100 10.000 100

Đường Ba Bích – Ba Lế - Ba Nam 10.000 10.000 2.000 20 3.000 30 4.000 40 5.000 50 6.000 60 7.000 70 8.000 80 9.000 90 10.000 100 10.000 100 10.000 100 10.000 100
(6) Vốn Chương trình MTQG 142.784 79.023 - 63.761 - 0 14.278 10 28.557 20 42.835 30 57.114 40 85.670 60 85.670 60 99.949 70 114.227 80 121.366 85 135.645 95 142.784 100

Xây dựng Nông thôn mới 75.798 73.248 - 2.550 - 0 7.580 10 15.160 20 22.739 30 30.319 40 45.479 60 45.479 60 53.058 70 60.638 80 64.428 85 72.008 95 75.798 100
Trung ương 2.550 2.550 0 255 10 510 20 765 30 1.020 40 1.530 60 1.530 60 1.785 70 2.040 80 2.167 85 2.422 95 2.550 100
Đối ứng ngân sách tỉnh 73.248 73248 0 7.325 10 14.650 20 21.974 30 29.299 40 43.949 60 43.949 60 51.274 70 58.598 80 62.261 85 69.586 95 73.248 100
DTTS&MN 66.986 5.775 - 61.211 - 0 6.699 10 13.397 20 20.096 30 26.794 40 40.192 60 40.192 60 46.890 70 53.589 80 56.938 85 63.637 95 66.986 100
Trung ương 61.211 61.211 0 6.121 10 12.242 20 18.363 30 24.484 40 36.727 60 36.727 60 42.848 70 48.969 80 52.029 85 58.150 95 61.211 100
Đối ứng ngân sách tỉnh 5.775 5.775 0 578 10 1.155 20 1.733 30 2.310 40 3.465 60 3.465 60 4.043 70 4.620 80 4.909 85 5.486 95 5.775 100
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